
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP NHÀ TRẺ 1. NĂM HỌC 2025 - 2026
CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung
Mạng hoạt động chủ

đề

Địa
điểm

tổ
chức

PPCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

TGTV-
TVMX

CHỦ ĐỀ
THẾ GIỚI THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN
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3
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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ
CHẤT # # # # # # # # # #

4

Thực hiện được các
động tác trong bài tập
thể dục: hô hấp, tay,
lưng/bụng/lườn và
chân

KQM
Đ

Hô hấp: Tập hít vào,
thở ra. Tay: giơ cao,
đưa ra phía trước, đưa
sang ngang, đưa ra sau,
lắc bàn tay. Lưng,
bụng, lườn: cúi về phía
trước, nghiêng /vặn
người sang 2 bên.
Chân:  ngồi xuống,
đứng lên, co duỗi từng
chân

NDCT Bài 6: hái hoa
Bài 7: hái quả

Lớp
học x TDS TDS TDS TDS TDS TDS TDS TDS

8

Biết phối hợp tay,
chân, cơ thể trong khi
bò để giữ được vật
đặt trên lưng

KQM
Đ

Bò thẳng hướng có
mang vật trên lưng
(3m)

NDCT
trò chơi  Bò thẳng
hướng có mang vật
trên lưng

Lớp
học x HĐC

T
HĐC

T

9
Biết bò chui qua cổng
(cao 50cm, rộng
40cm)

TLHD Bò chui qua cổng. NDCT HĐH: Bò chui qua
cổng

Lớp
học x HĐH

14
Biết chạy thẳng
hướng tới đích
(khoảng 5-7 m)

NDCT Chạy theo hướng thẳng NDCT Trò chơi: Chạy theo
hướng thẳng

Sân
chơi x HĐN

T
HĐN

T

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:4

6 1
9/0

1/2
026

bởi B
ùi T

hị H
iệ

n ( 
31311317_h

ie
nbt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 N

on K
ỳ 

Sơn



16 Biết bật nhảy tại chỗ NDCT Bật tại chỗ NDCT HĐH: bật tại chỗ Lớp
học x HĐH

23

Biết thực hiện phối
hợp vận động tay -
mắt: Ném bóng vào
đích xa cách 1 - 1,2m

KQM
Đ Ném bóng vào đích NDCT HĐH: Ném bóng vào

đích
Lớp
học x HĐH

24

Thể hiện sức mạnh
của cơ bắp trong vận
động ném xa lên phía
trước bằng một tay
(tối thiểu 1,5m)

KQM
Đ

Ném xa về phía trước
bằng một tay NDCT HĐH: ném xa về phía

trước bằng 1 tay
Lớp
học x HĐH

26

Thực hiện được các
vận động xoa tay,
chạm các đầu ngón
tay với nhau, rót,
nhào, khuấy, đảo, vò
xé giấy

NDCT

Thực hiện vận động
xoa tay, chạm các đầu
ngón tay với nhau, rót,
nhào, khuấy, đảo, vò xé
giấy.

NDCT

Thực hiện vận động
xoa tay, chạm các đầu
ngón tay với nhau, rót,
nhào, khuấy, đảo, vò
xé giấy.

Lớp
học x HĐC

T
HĐC

T
HĐC

T
HĐC

T

28
Biết dùng các ngón
tay để nhón nhặt đồ
vật

NDCT Nhón nhặt đồ vật NDCT HĐH: Bé gắp đồ vật Lớp
học x HĐH

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung
Mạng hoạt động chủ
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điểm
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TVMX
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33
Biết chắp ghép các
hình vào đúng vị trí
cho trước, theo mẫu

NDCT Chắp ghép hình NDCT HĐH: Ghép hoa Lớp
học x HĐH

34
Xếp chồng, xếp cạnh
được 6 - 8 khối
không đổ

NDCT
Xếp chồng, xếp cạnh
được 6 - 8 khối không
đổ

NDCT

HĐH: Xếp chồng 6 -8
khối
HĐH: Xếp đường đi
tới vườn rau

Lớp
học x HĐH HĐH

35

Bước đầu được làm
quen với bút, tập cầm
bút tô, vẽ nguệch
ngoạc theo ý thích

NDCT Tập cầm bút tô, vẽ NDCT
Tập cầm bút tô, vẽ .
Di màu các loại cây,
hoa quả bé thích

Lớp
học x HĐC

T
HĐC

T

36 Biết lật mở từng
trang sách NDCT Lật mở trang sách NDCT

Lật mở từng trang
sách về chủ đề. Không
xé, Làm hỏng sách:
Ngày tết cổ truyền,
muôn hoa khoe sắc,
quả ngọt bé thích

Lớp
học x HĐC

T
HĐC

T
HĐC

T
HĐC

T

39

làm quen với chế độ
ăn cơm và các loại
thức ăn được chế
biến từ nhiều thực
phẩm khác nhau.

ĐP

làm quen với chế độ ăn
cơm và các loại thức ăn
được chế biến từ nhiều
thực phẩm khác nhau.

ĐP

Trẻ thích nghi với chế
độ ăn ,  ăn được các
loại thức ăn được chế
biến theo phong tục
của địa phương: bún,
bánh cuốn, ...

Lớp
học x VS-

AN
VS-
AN

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung
Mạng hoạt động chủ

đề

Địa
điểm

tổ
chức

PPCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

TGTV-
TVMX
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45
Trẻ biết bê ghế bằng
hai tay, lấy xếp ghế
đúng nơi qui định

ĐP
Bê ghế bằng hai tay,
lấy xếp ghế đúng nơi
qui định.

ĐP
Trẻ thực hiện bê ghế
bằng hai tay, lấy xếp
ghế đúng nơi qui định.

Lớp
học x VS-

AN
VS-
AN

50

Biết xúc miệng bằng
nước muối sau khi ăn
dưới sự hướng dẫn
của cô

ĐP Xúc miệng bằng nước
muối sau khi ăn NDCT

Rèn luyện cho trẻ xúc
miệng bằng nước
muối sau khi ăn

Lớp
học x VS-

AN
VS-
AN

51
Biết nói với người
lớn khi có nhu cầu
ăn, ngủ, vệ sinh

NDCT
Tập nói với người lớn
khi có nhu cầu ăn, ngủ,
vệ sinh

NDCT
Trẻ nói với người lớn
khi có nhu cầu ăn,
ngủ, vệ sinh

Lớp
học x VS-

AN
VS-
AN

52 Biết đi vệ sinh đúng
nơi quy định NDCT Tập đi vệ sinh đúng nơi

quy định NDCT Trẻ  đi vệ sinh đúng
nơi quy định

Lớp
học x VS-

AN
VS-
AN

59

Trẻ được chăm sóc
sức khỏe, dinh dưỡng
theo khoa học

ĐP  Một số chế độ ăn khi
trẻ bị bệnh (táo bón,
tiêu chảy, sốt, suy dinh
dưỡng, thừa cân béo
phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật
sơ cứu thông thường

ĐP Trò chuyện  cách chế
biến một số món ăn
dành cho trẻ

Hướng dẫn kỹ thuật
sơ cứu thông thường

Lớp
học x VS-

AN
VS-
AN

60

II. LĨNH VỰC
GIÁO DỤC PHÁT
TRIỂN NHẬN
THỨC

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung
Mạng hoạt động chủ

đề

Địa
điểm

tổ
chức

PPCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

TGTV-
TVMX
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62
Có khả năng tìm đồ
vật vừa mới cất giấu
qua nghe âm thanh

NDCT Tìm đồ vật vừa mới cất
giấu, NDCT Tìm đồ vật vừa mới

cất giấu,
Lớp
học x ĐTT ĐTT

64
Nhận biết được cứng
- mềm, trơn (nhẵn) -
xù xì

NDCT Sờ nắn đồ vật, đồ chơi NDCT Sờ nắn đồ vật, đồ chơi Lớp
học x HĐN

T
HĐN

T

65

Có khả năng nhận
biết vị đặc trưng của
một số thức ăn, quả
(ngọt - mặn - chua)

NDCT
Nếm vị của một số
thức ăn, quả (ngọt -
mặn - chua)

NDCT
Nếm vị của một số
thức ăn, quả (ngọt -
mặn - chua)

Lớp
học x VS-

AN
VS-
AN

76

Nói được tên và 5 - 7
đặc điểm nổi bật của
1 số loại hoa quả, rau
quen thuộc của địa
phương: na, dưa,
chuột, sắn

ĐP

Nói được tên và 5 - 7
đặc điểm nổi bật của 1
số loại hoa quả, rau
quen thuộc của địa
phương: na, dưa, chuột,
sắn

ĐP

HĐH: Hoa cúc
HĐH: Rau bắp cải
HĐH: Củ cà rốt, củ
khoai tây
HĐH: Hoa đào
HĐH: Quả quýt, quả
táo
HĐH: Quả bưởi

Lớp
học x HĐH HĐH HĐH HĐH HĐH HĐH

78
Chỉ hoặc lấy đúng đồ
chơi có kích thước to
/ nhỏ theo yêu cầu

KQM
Đ Kích thước to - nhỏ NDCT

Trò chơi to nhỏ: Quả (
hoa) gì to hơn . Quả (
hoa) nào nhỏ hơn.Rau
củ  to nhỏ hơn

Lớp
học x HĐC

T
HĐC

T

79

Chỉ/nói tên hoặc
lấy/cất đúng đồ chơi
màu đỏ /vàng/xanh
theo yêu cầu

KQM
Đ Màu đỏ, vàng, xanh NDCT HĐH: Màu vàng Lớp

học x HĐH

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung
Mạng hoạt động chủ

đề

Địa
điểm

tổ
chức

PPCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

TGTV-
TVMX
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81

Xác định được vị trí
trong không gian
(trên-dưới, trước -
sau) so với bản thân
trẻ

NDCT
Vị trí trong không gian
(trên-dưới, trước - sau)
so với bản thân trẻ

NDCT
HĐH: Phía trên - phía
dưới Lớp

học x HĐH

82 Nhận biết số lượng
(một - nhiều) NDCT Số lượng (một - nhiều) NDCT HĐH: Một và nhiều Lớp

học x HĐH

88

III. LĨNH VỰC
GIÁO DỤC PHÁT
TRIỂN NGÔN
NGỮ

# # # # # # # # #

90
Nghe và hiểu được
lời nói với sắc thái
tình cảm khác nhau

NDCT Nghe lời nói với sắc
thái tình cảm khác nhau NDCT

Cô trò chuyện với trẻ
với sắc thái tình cảm
khác nhau

Lớp
học x HĐC HĐC

91

Nghe và hiểu được
các từ chỉ tên gọi đồ
vật, sự vật, hành động
quen thuộc

NDCT
Nghe các từ chỉ tên gọi
đồ vật, sự vật, hành
động quen thuộc

NDCT

Nghe, kể, gọi tên các
từ chỉ tên gọi đồ vật,
sự vật, hành động
quen thuộc

Lớp
học x HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T

92

Nghe và thực hiện
được các nhiệm vụ
gồm 2 - 3 hành động:
"Cháu cất đồ chơi lên
giá và đi rửa tay!"

KQM
Đ

Nghe và thực hiện các
nhiệm vụ gồm 2 - 3
hành động bằng lời nói

KQM
Đ

Trẻ nghe và thực hiện
các nhiệm vụ gồm 2 -
3 hành động bằng lời
nói

Lớp
học x HĐC HĐC

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung
Mạng hoạt động chủ

đề

Địa
điểm

tổ
chức

PPCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

TGTV-
TVMX
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93

Nghe hiểu được các
bài thơ, đồng dao, ca
dao, hò vè, câu đố,
bài hát và nội dung
truyện ngắn đơn giản,
trả lời được các câu
hỏi về tên truyện, tên
và hành động của các
nhân vật

KQM
Đ

Nghe các bài hát, bài
thơ, đồng dao, ca dao,
truyện kể đơn giản về
chủ đề " Thực vật"

NDCT

HĐH:Truyện: Cây táo
HĐH:Truyện: cây rau
của thỏ con
HĐH:Truyện chiếc áo
của thỏ con
HĐH: Truyện tết là
bạn nhỏ
HĐH: Truyện quả thị

Lớp
học x HĐH HĐH HĐH HĐH HĐH

97

Biết sử dụng các từ
chỉ đồ vật, đặc điểm,
hành động quen
thuộc trong giao tiếp

NDCT

Sử dụng các từ chỉ đồ
vật,  đặc điểm, hành
động quen thuộc trong
giao tiếp

NDCT

Trẻ sử dụng các từ chỉ
đồ vật,  đặc điểm,
hành động quen thuộc
trong giao tiếp

Lớp
học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

100

Biết thể hiện nhu cầu,
mong muốn và hiểu
biết bằng 1-2 câu đơn
giản và câu dài

NDCT

Thể hiện nhu cầu,
mong muốn và hiểu
biết bằng 1-2 câu đơn
giản và câu dài

NDCT

Trẻ thể hiện nhu cầu,
mong muốn và hiểu
biết bằng 1-2 câu đơn
giản và câu dài

Lớp
học x HĐN

T
HĐN

T

101
Đọc được bài thơ, ca
dao, đồng dao với sự
giúp đỡ của cô giáo

KQM
Đ

Đọc các đoạn thơ, bài
thơ ngắn có câu 3 - 4
tiếng về chủ đề: " Thực
vật"

NDCT

HĐH: Thơ cây dây
leo
HĐH: Thơ hoa nở
HĐH: thơ bắp cải
xanh
HĐH: Thơ mưa xuân
HĐH: Thơ tết là bạn
nhỏ
HĐH: THơ quả thị

Lớp
học x HĐH HĐH HĐH HĐH HĐH HĐH

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung
Mạng hoạt động chủ

đề

Địa
điểm

tổ
chức

PPCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

TGTV-
TVMX

CHỦ ĐỀ
THẾ GIỚI THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN
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104

Biết sử dụng lời nói
với các mục đích
khác nhau:
+ Chào hỏi, trò
chuyện
+ Bày tỏ nhu cầu cảu
bản thân
+ Hỏi về các vấn đề
quan tâm như: "Con
gì đây?";

KQM
Đ

Sử dụng lời nói để giao
tiếp theo nhu cầu

KQM
Đ

Mạnh dạn sử dụng lời
nói để giao tiếp theo
nhu cầu

Lớp
học x HĐC HĐC HĐC HĐC

110

IV. LĨNH VỰC
TÌNH CẢM, KỸ
NĂNG XÃ HỘI VÀ
THẨM MỸ

# # # # # # # # #

115
Thực hiện được yêu
cầu đơn giản của giáo
viên, người lớn

NDCT
Thực hiện  yêu cầu đơn
giản của giáo viên,
người lớn

NDCT

Thực hiện  yêu cầu
đơn giản của giáo
viên, người lớn: ngồi
yên học bài, ngồi về
tổ

Lớp
học x HĐC HĐC

117

SEL: nhận biết và
biểu lộ được trạng
thái cảm xúc vui,
buồn, sợ hãi, tức giận
qua nét mặt, cử chỉ:
Thể hiện sự háo hức,
vui vẻ mong chờ đến
những ngày hội, ngày
lễ lớn: Tết trung thu,
Tết nguyên đán....

ĐP

SEL: nhận biết và biểu
lộ được trạng thái cảm
xúc vui, buồn, sợ hãi,
tức giận qua nét mặt,
cử chỉ: Thể hiện sự háo
hức, vui vẻ mong chờ
đến những ngày hội,
ngày lễ lớn: Tết trung
thu, Tết nguyên đán....

ĐP
HĐH: bé vui đón tết
cùng gia đình
HĐH: Ngày quốc tế
phụ nữ 8/3

Lớp
học x HĐH LH HĐH

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung
Mạng hoạt động chủ

đề

Địa
điểm

tổ
chức

PPCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

TGTV-
TVMX

CHỦ ĐỀ
THẾ GIỚI THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN
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120
Biểu lộ sự thích giao
tiếp với người khác
bằng cử chỉ, lời nói

KQM
Đ

Giao tiếp với những
người xung quanh,
Chơi thân thiện với bạn

KQM
Đ

Biểu lộ sự thích giao
tiếp với người khác
bằng cử chỉ, lời
nói.Thể hiện tình cảm
với bà, mẹ bằng hành
động: lấy tăm,  đấm
lưng ...

Lớp
học x HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T

123

Biểu lộ sự thân thiện
với môi trường cây
xanh: Không bẻ cành,
ngắt hoa. Tập làm
một số việc chăm sóc
cây

ĐP Quan tâm đến cây xanh ĐP

Biểu lộ sự thân thiện
với môi trường cây
xanh: Không bẻ cành,
ngắt hoa. Tập làm một
số việc chăm sóc cây (
nhổ cỏ, tưới cây, nhặt
lá úa..)

Lớp
học x HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T
HĐN

T

128

Thực hiện được một
số quy định đơn giản
trong sinh hoạt ở
nhóm, lớp: xếp hàng
chờ đến lượt, để đồ
chơi vào nơi quy định

NDCT
Thực hiện một số quy
định đơn giản trong
sinh hoạt ở nhóm, lớp

NDCT

Thực hiện được một
số quy định đơn giản
trong sinh hoạt ở
nhóm, lớp: xếp hàng
chờ đến lượt, để đồ
chơi vào nơi quy định,
cất gối , cất ghế đúng
nơi quy định...

Lớp
học x VS-

AN
VS-
AN

131

Biết hát và vận động
đơn giản theo một vài
bài hát/bản nhạc quen
thuộc

KQM
Đ

Nghe hát, nghe nhạc,
nghe âm thanh của các
loại dụng cụ
Hát theo và tập vận
động đơn giản theo
nhạc về chủ đề " Thực
vật"

NDCT

HĐH: Dạy hát bé và
hoa
HĐH: Dạy hát bắp cải
xanh
HĐH: Dạy hát em ra
vườn rau
HĐH: Dạy hát quả

Lớp
học x HĐH HĐH HĐH HĐH

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung
Mạng hoạt động chủ

đề

Địa
điểm

tổ
chức

PPCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

TGTV-
TVMX

CHỦ ĐỀ
THẾ GIỚI THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN
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133 Thích thú khi xem
tranh

KQM
Đ Xem tranh NDCT Xem tranh ngày tết Lớp

học x ĐTT ĐTT

136
Có khả năng xé vụn
giấy, vo, vò, dán
trang trí hình

KQM
Đ

Xé vụn, vo, vò, dán
trang trí hình chủ đề: "
Thực vật"

NDCT

HĐH: Dán lá cho cây
HĐH: Dán quả
HĐH: Vo quả

Lớp
học x HĐH HĐH HĐH

137

Thích chơi với đất
nặn tạo ra sản phẩm
đơn giản theo sự
hướng dẫn của cô

KQM
Đ

Nặn sản phẩm đơn giản
về chủ đề " Tết" NDCT

HĐH: Nặn củ cà rốt
HĐH: Nặn quả cà
chua
HĐH: Nặn bánh
chưng

Lớp
học x HĐH HĐH HĐH

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC
PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI 44

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động) 13

Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng
tránh tai nạn thương tích) 6

Lĩnh vực nhận thức 8

Lĩnh vực ngôn ngữ 8
Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh
vực thể chất) 9

17 17 13 12 13 14 15 15

Tổng số nội dung phân bổ vào
chủ đề

Chia theo hoạt động trong chế
độ sinh hoạt

Trong đó:   - Đón trả trẻ 1 1 1 1 1 1 1 1
Thể dục sáng 1 1 1 1 1 1 1 1
  Hoạt động chơi tập 3 3 2 1 2 2 1 1

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung
Mạng hoạt động chủ

đề

Địa
điểm

tổ
chức

PPCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

TGTV-
TVMX
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh
3

Nhánh
4

Nhánh 5

Mục tiêu Nguồn Mục tiêu Nguồn 
8

tuần
Tuần

1
Tuần

2
Tuần
1

Tuần
2

Tuần
1

Tuần
1

Tuần
1

Tuần
2

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:4

6 1
9/0

1/2
026

bởi B
ùi T

hị H
iệ

n ( 
31311317_h

ie
nbt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 N

on K
ỳ 

Sơn



Tổng số nội dung phân bổ vào
chủ đề

Chia theo hoạt động trong chế
độ sinh hoạt

 Hoạt động ngoài trời 3 3 2 2 2 2 2 2
Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 1 1 1 1 3 3
 Hoạt động chiều 1 1 1 1 1 1 2 2
Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0 0 0 0
Lễ hội 0 0 0 0 0 1 0 0
Hoạt động học 5 5 5 5 5 5 5 5
Chia ra:   + Giờ thể chất  1 1 1 1 1 1 1 1
Giờ nhận thức 1 2 1 1 1 1 1 1
Giờ ngôn ngữ 2 1 1 1 2 2 1 1
Giờ TCKNXH và TM 1 1 2 2 1 1 2 2

NGƯỜI DUYỆT
HPCM

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

TT

Mục tiêu chủ đề Nội dung
Mạng hoạt động chủ

đề

Địa
điểm

tổ
chức

PPCĐ Phân bổ vào chủ đề 24-36 tháng

TGTV-
TVMX

CHỦ ĐỀ
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